
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0   

3 0 0   

17 1 18 ĐT UBT 20cm

17 2 51 5005 UXTC 12 tuần

17 3 49 2002 UXTC 14 tuần

18 4 45 2002 UBT(P) 13cm

18 5 28 1001 NXTC 14tuần+ UBT(T)8cm/VMC UBT

3 0 0

3 0 0

17 1 60 0000 K NMTC gđ I

17 2 36 2002 NXTC 20tuần

17 3 37 2012 NXTC 14tuần/ VMC K giáp

18 4 49 2002 UXTC 16 tuần

18 5 48 0010 UXTC 14 tuần

18 6 47 0110 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0    

17 1 54 3003 UBT(P) 

2 0

17 3 40 2002 UXTC 16 tuần

18 4 54 3003
UXTC 13 tuần

18 5 46 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)/BN Tim- phổi

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

Q.KHOA + T.NGỌC + TRUNG HIẾU

Q.KHOA + T.NGỌC + TRUNG HIẾU

D.MINH + TRÚC GIANG + TOÀN.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + TOÀN.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + TOÀN.SB

BS SẢN A + TOUNEH.SB + PHƯỢNG.SB(S)

BS SẢN A + HẠNH.SB + ĐƯỜNG.SB (C)

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

BS SẢN A + NGÂN.SB + HIẾU.SB (S)   

BS SẢN A + BẢO NGỌC.SB + DIỄM.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + DIỆP.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU HÀ 2 + LÊ.TT + TÚ.SB (S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + KIM PHỤNG.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + DIỆP.TT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + DIỆP.TT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + DIỆP.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Y.NHI.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết MN + Phúc

       mạc chậu

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP  

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt BT(P), Sinh thiết MNL - Dịch ổ bụng

C/g Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai    

Từ ngày 12/05/2014 đến ngày 18/05/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

NGUYỄN THỊ HÀ

THỊ HEM

NGUYỄN THỊ TRUYỀN

NGUYỄN THỊ DANH

THỊ Y RÊM

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ TUYẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ KHẨU

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

TRẦN THỊ TÚ ANH

NGUYỄN THỊ KIM 

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ HẠNH

HỒ KIM LAN

LÊ THỊ HƯỞNG

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN NGỌC BÍCH

27 S

2020

1171

106 b

SHC

1059

2220

1054

1077

1087

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

206 b

2239

PM

Ngày: 12/05/2014 

Ngày: 13/05/2014 

Ngày: 14/05/2014 

Ngày: 15/05/2014 

202 b

1107

2242

204 b



3 0 0

3 0 0

18 1 40 2012 U hạ vị 20cm/VMC

18 2 45 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

VIỆT THANH + DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRẦN TRANG.SB

BS SẢN A + ÁI HÒA.SB + NGÔ PHỤNG.SB(S)

BS SẢN A + DÚNG.SB + TÔ NGỌC.SB(C)

BS SẢN A + VĂN UYÊN.SB + THẮNG.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + VINH.SB(C)

Mổ lấy thai

Ngày 9 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

VŨ THỊ TUYẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ NHẪN1164

1167

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/05/2014 


